
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ dân phố 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHỤ TRỢ CÔNG NGHIỆP ĐĂNG QUANG

0108344221

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính, - Sản xuất nỉ, - Sản xuất màn tuyn và 
các màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng ten cuộn, đăng ten 
mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang trí, - Sản xuất tấm dệt 
được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa

1329

2. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

3. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

4. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

7. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

8. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

9. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

10. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641(Chính)

11. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHỤ TRỢ CÔNG NGHIỆP 
ĐĂNG QUANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919700082
Email: vukhaibaoho@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

14. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy

1709

15. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
Chi tiết: Sản xuất găng tay da thể thao và mũ thể thao

3230

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: + Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, + 
Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), + Sản 
xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá nhân 
bằng kim loại khác, - Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như : + 
Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, + Sản xuất 
dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các dây bảo vệ 
cho các ngành nghề khác, + Sản xuất phao cứu sinh, + Sản 
xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác (ví dụ 
mũ thể thao), + Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và 
bảo vệ tiếng ồn), - Sản xuất bàn chải giày, quần áo; - Sản xuất 
găng tay; - Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ 
phận của máy móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, 
giẻ lau, máy hút bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các 
loại chổi, bàn chải khác…

3290

17. Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Sửa chữa quần áo

9529

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

19. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
- Sản xuất máy phụ trợ hoặc thiết bị của máy dệt như : Máy dệt 
vải hoa, máy ngừng tự động, máy thay đổi con suốt, trục quay 
và bánh đà trục quay...

2826
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6.500.000.000 VNĐ

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng 
gỗ

1629

21. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

23. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và 
cao su tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã 
làm cứng; Quần áo bằng cao su (nếu quần áo được sản xuất 
bằng cách gắn dán, chứ không phải khâu), - Sản xuất các sản 
phẩm khác từ cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp, cao su 
chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã làm cứng như: + Đĩa cao 
su, tấm, mảnh, thanh cao su, + Tấm phủ sàn bằng cao su, - Sản 
xuất chổi cao su;

2212

24. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

25. Sản xuất giày dép 1520

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cao su, tơ, xơ, sợi, dệt, phụ liệu may mặc và 
giày dép;
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;

4669

27. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

28. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

29. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 036087006716

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm Nguyễn, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: xóm Nguyễn, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

VŨ ĐÌNH KHAI Nam
16/11/1987 Kinh Việt Nam

02/03/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036087006716
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm Nguyễn, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: xóm Nguyễn, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ ĐÌNH KHAI Nam

16/11/1987 Kinh Việt Nam

02/03/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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